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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho đơn thức 𝑀 = (6𝑥𝑦2) · (3𝑥𝑦). Biết 𝑥 = 2, 𝑦 = 1 khi cần tính giá trị. Ký hiệu dạng thu gọn là 𝐶𝑥𝑢𝑦𝑣. 

Tìm hệ số 𝐶 của dạng thu gọn.

Câu 2. Hai số dương 𝑎 > 𝑏 có 𝑎 + 𝑏 = 30 và 𝑎 − 𝑏 = 2. Tìm 𝑎.

Câu 3. Một tấm bìa hình vuông cạnh 9 cm bị cắt bỏ một hình vuông cạnh 6 cm. Đặt 𝐴 = 9,𝐵 = 6 dùng 𝐴2 −

𝐵2 = (𝐴 − 𝐵)(𝐴 + 𝐵). Một hình chữ nhật có chiều rộng 𝐴−𝐵 và diện tích bằng phần bìa còn lại. Tính chiều 

dài của hình chữ nhật đã nêu.

Câu 4. Khung cửa hình chữ nhật có chu vi ngoài 84 cm, chiều dài gấp 4/3 chiều rộng. Khung rộng đều 2 cm ở 

cả bốn phía; ô cửa trong cũng là hình chữ nhật. Tính chiều rộng ngoài của khung.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 18 cm, 𝐵𝐶 = 22 cm, 𝐶𝐴 = 18 cm. 𝑀,𝑁,𝑃  lần lượt là trung điểm 

𝐴𝐵,𝐵𝐶,𝐶𝐴. Tính 𝑁𝑃 .

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 66 cm, 𝐴𝐶 = 44 cm, 𝐵𝐶 = 100 cm. Phân giác góc 𝐴 cắt 𝐵𝐶 tại 𝐷. Tính 𝐷𝐶 .

...........................................................................................................................................................................................................
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